Phụ lục III
QUY TẮC MÃ ĐỊNH DANH, DANH MỤC DÙNG CHUNG, SIÊU DỮ LIỆU VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT TRAO ĐỔI DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. Quy tắc mã định danh và mã tham chiếu
1. Hệ thống thông tin quản lý riêng các loại mã sau: mã định danh tổ chức; mã định danh chuyên ngành của đối tượng; mã định danh địa điểm; mã loại đối tượng địa điểm; mã đơn vị hành chính và mã định danh của Hệ thống nguồn. Các loại mã phải được lưu ở trường riêng, có quan hệ đối chiếu, liên kết tương ứng và không được sử dụng thay thế lẫn nhau.

2. Mã định danh địa điểm do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm cấp theo pháp luật về định danh địa điểm. Hệ thống thông tin chỉ gửi yêu cầu, tiếp nhận, lưu trữ mã, thông tin trả về và liên kết tương ứng với mã định danh chuyên ngành; không phát sinh mã định danh địa điểm, không quy định trước cấu trúc mã hoặc tự gán mã loại đối tượng khi chưa được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm cung cấp.

3. Mã định danh chuyên ngành do Hệ thống thông tin tạo hoặc kế thừa từ Hệ thống nguồn theo quy định tại Thông tư này và tài liệu kỹ thuật vận hành Hệ thống thông tin; phải ổn định trong suốt vòng đời đối tượng, không tái sử dụng và không chứa thông tin cá nhân. Mã này dùng cho quản lý nghiệp vụ, không phải mã định danh địa điểm.

4. Trường hợp đối tượng đã có mã định danh địa điểm, mã định danh tổ chức, mã công trình, mã tài sản hoặc mã chuyên ngành hợp lệ thì phải liên kết, kế thừa và lưu mã tham chiếu; không tạo bản ghi trùng lặp. Khi thay đổi tên, chủ sở hữu, địa giới hành chính hoặc trạng thái hoạt động, mã đã cấp được giữ nguyên và lưu lịch sử biến động theo quy định.

II. Danh mục dùng chung tối thiểu
	Mã danh mục
	Tên danh mục
	Nội dung tối thiểu

	DM01
	Đơn vị hành chính
	Mã, tên, cấp đơn vị hành chính; trạng thái hiệu lực; quan hệ trước và sau sắp xếp. Sử dụng danh mục dùng chung do cơ quan có thẩm quyền công bố.

	DM02
	Loại hình tổ chức
	Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; hợp tác xã và loại hình hợp pháp khác.

	DM03
	Trạng thái hoạt động
	Đang hoạt động/vận hành; dự phòng; tạm dừng; sửa chữa, nâng cấp; đang đầu tư; ngừng hoạt động; chuyển giao.

	DM04
	Phân loại khu vực phục vụ cấp nước
	Địa bàn đô thị; địa bàn nông thôn thuộc phạm vi phục vụ thực tế của đơn vị cấp nước thuộc Hệ thống; phạm vi liên xã, liên tỉnh; trạng thái hiệu lực. Việc phân loại không làm thay đổi phạm vi quản lý nước sạch nông thôn của cơ quan có thẩm quyền.

	DM05
	Loại khách hàng, hộ và đấu nối
	Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt; cơ quan, tổ chức; sản xuất; kinh doanh, dịch vụ; bán buôn; đối tượng khác; hộ/cơ sở được cung cấp dịch vụ thoát nước.

	DM06
	Loại nguồn nước
	Nước mặt; nước dưới đất; nước thô mua hoặc tiếp nhận từ đơn vị khác; nước biển; nguồn nước dự phòng hoặc nguồn hợp pháp khác. Tên cụ thể của nguồn được ghi cùng bản ghi tại trường CN-B-27, không hình thành danh mục riêng cho từng tên nguồn.

	DM07
	Công nghệ xử lý nước
	Nhóm công nghệ, dây chuyền xử lý chính theo đặc tính nguồn nước và hồ sơ kỹ thuật của nhà máy nước.

	DM08
	Công nghệ xử lý nước thải
	Cơ học; hóa lý; sinh học; màng; hồ sinh học; đất ngập nước; công nghệ kết hợp và công nghệ hợp pháp khác.

	DM09
	Loại công trình cấp nước
	Nhà máy nước; công trình thu nước; trạm bơm nước thô; trạm bơm tăng áp; bể chứa nước sạch; đài nước; điểm hoặc trạm giám sát trực tuyến.

	DM10
	Loại công trình thoát nước đô thị
	Nhà máy, trạm xử lý nước thải tập trung; công trình xử lý nước thải phi tập trung thuộc hệ thống thoát nước đô thị; trạm bơm nước thải; trạm bơm thoát nước mưa; công trình trữ, điều hòa nước mưa; điểm xả; cơ sở xử lý bùn thải thuộc phạm vi quản lý. Không bao gồm xử lý nước thải tại chỗ, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối.

	DM11
	Loại sự cố, phản ánh và kiến nghị
	Vỡ, rò rỉ đường ống; ô nhiễm nguồn nước; tràn bùn bể lắng; rò rỉ hóa chất, khí clo; mất áp; gián đoạn cấp nước; sự cố công trình, điện, thiết bị; tắc nghẽn, ngập; nước thải; bùn thải; thiết bị giám sát; kết nối dữ liệu; sự cố an ninh mạng; phản ánh, kiến nghị về chất lượng dịch vụ. Mỗi bản ghi có mã loại, nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và trạng thái xử lý.

	DM12
	Đơn vị đo
	Đơn vị đo lường hợp pháp dùng cho lưu lượng, công suất, áp lực, chiều dài, diện tích, khối lượng, thông số giám sát, thời gian và giá dịch vụ.

	DM13
	Mã loại đối tượng định danh địa điểm
	Tham chiếu danh mục mã loại đối tượng định danh địa điểm theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và dữ liệu do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm trả về. Không sử dụng cấu trúc mã dự kiến hoặc tự gán mã.

	DM14
	Trạng thái chất lượng dữ liệu
	Khởi tạo; đang cập nhật; chờ rà soát; cần rà soát, chỉnh sửa; đáp ứng yêu cầu chất lượng; hết hiệu lực; lưu lịch sử.

	DM15
	Trạng thái chất lượng dữ liệu thiết bị
	Hợp lệ; nghi ngờ; thiết bị bảo trì; hết hiệu lực hiệu chuẩn; mất kết nối; dữ liệu thiếu; dữ liệu thay thế; dữ liệu bị loại; trạng thái khác do Hệ thống nguồn cung cấp.

	DM16
	Mục đích tái sử dụng nước thải và bùn thải
	Tưới cây, rửa đường; sử dụng cho sản xuất, công nghiệp; tái sử dụng trong công trình; cải tạo đất hoặc mục đích hợp pháp khác theo quy định.

	DM17
	Phương thức giám sát ngập
	Quan sát, kiểm tra hiện trường; phản ánh của người dân; camera, cảm biến; trạm đo; ảnh viễn thám; mô hình hoặc nguồn dữ liệu hợp pháp khác.

	DM18
	Phương pháp xử lý bùn thải
	Nén; tách nước; làm khô; ổn định; xử lý sinh học, hóa lý; đồng xử lý; tiêu hủy; tái sử dụng và phương pháp hợp pháp khác.

	DM19
	Loại hệ thống và loại cống thu gom, thoát nước
	Hệ thống chung; riêng; nửa riêng; loại khác theo hiện trạng. Dùng để phân tổ chiều dài mạng lưới, không tạo trùng trường tổng hợp.

	DM20
	Tiêu chí dữ liệu điểm ngập
	Lượng mưa hoặc điều kiện xảy ra; thời gian ngập; chiều sâu; diện tích và đối tượng ảnh hưởng; số lần xuất hiện; vị trí, phương pháp xác định tọa độ; nguồn ghi nhận; trạng thái, căn cứ và tiêu chí xác định đã xử lý. Ngưỡng chi tiết của địa phương được lưu trong siêu dữ liệu, chỉ phục vụ quản lý nội bộ và truy vết; chỉ tiêu tổng hợp, so sánh toàn quốc phải dựa trên tiêu chí dữ liệu tối thiểu dùng chung và phân tổ riêng dữ liệu theo ngưỡng địa phương.


III. Trường siêu dữ liệu tối thiểu
	STT
	Trường siêu dữ liệu
	Yêu cầu

	1
	Mã định danh bản ghi dữ liệu
	Bắt buộc; duy nhất trong Hệ thống thông tin; không thay đổi khi cập nhật phiên bản.

	2
	Mã định danh chuyên ngành của đối tượng
	Bắt buộc đối với đối tượng quản lý cốt lõi; do Hệ thống thông tin tạo hoặc kế thừa mã nguồn ổn định; không dùng thay mã định danh địa điểm.

	3
	Mã định danh địa điểm
	Chỉ ghi khi đối tượng thuộc danh mục định danh theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và mã được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm hoặc Hệ thống nguồn cung cấp; không tự tạo, không quy định trước cấu trúc mã.

	4
	Mã tham chiếu của Hệ thống nguồn và mã loại đối tượng
	Ghi mã bản ghi, mã tổ chức, mã công trình, mã đơn vị hành chính, mã loại đối tượng hoặc mã tham chiếu khác do Hệ thống nguồn cung cấp; quản lý tại trường riêng, không sử dụng thay thế lẫn nhau.

	5
	Tên và mô tả dữ liệu
	Bắt buộc; nêu rõ đối tượng, nội dung, phạm vi, đơn vị đo và ý nghĩa của dữ liệu.

	6
	Cơ quan, đơn vị quản lý dữ liệu nguồn
	Ghi mã định danh tổ chức và tên cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ, hệ thống hoặc hoạt động nghiệp vụ hình thành dữ liệu.

	7
	Đơn vị, tài khoản và phương thức tạo lập, cập nhật
	Ghi mã đơn vị, mã tài khoản, thời điểm, phương thức nhập trực tuyến, cập nhật theo lô, kết nối hoặc tiếp nhận từ thiết bị.

	8
	Trạng thái, đơn vị và căn cứ rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng
	Ghi trạng thái xử lý; đơn vị, tài khoản thực hiện; thời điểm; căn cứ đối chiếu; nội dung cần rà soát, chỉnh sửa và phương thức xác thực điện tử.

	9
	Nguồn và căn cứ tạo lập
	Hồ sơ pháp lý, văn bản, Hệ thống nguồn, thiết bị đo, báo cáo nghiệp vụ hoặc phương pháp tính; ghi mã tài liệu, mã bản ghi nguồn và thời điểm hiệu lực.

	10
	Phạm vi không gian, phân loại khu vực và thời gian
	Ghi mã đơn vị hành chính, tọa độ hoặc hình học khi có yêu cầu; phân loại đô thị/nông thôn đối với vùng phục vụ cấp nước; thời điểm hiệu lực, kỳ cập nhật chính, kỳ số liệu, kỳ đối soát, rà soát hoặc tổng hợp (nếu có) và múi giờ.

	11
	Hệ quy chiếu và độ chính xác vị trí
	Áp dụng đối với dữ liệu không gian; ghi hệ quy chiếu chính thức, phương pháp chuyển đổi, sai số và nguồn dữ liệu. Dữ liệu lưu trữ chính thức sử dụng hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia; hệ thống có thể tạo dữ liệu dẫn xuất phục vụ hiển thị, kết nối.

	12
	Định dạng, phiên bản và lịch sử biến động
	Ghi định dạng dữ liệu, phiên bản, quan hệ với bản ghi trước và sau; dữ liệu cũ được lưu vết, không bị ghi đè hoặc xóa trái quy định.

	13
	Thời điểm đo, thời điểm truyền và trạng thái chất lượng
	Bắt buộc đối với dữ liệu từ thiết bị, hệ thống giám sát; ghi thời điểm nguồn, độ trễ, trạng thái thiết bị, hiệu lực hiệu chuẩn và trạng thái chất lượng do nguồn cung cấp.

	14
	Chế độ khai thác, thời hạn lưu trữ và đầu mối chịu trách nhiệm
	Ghi mức độ tiếp cận, điều kiện sử dụng, thời hạn lưu trữ và thông tin liên hệ công vụ của đầu mối chịu trách nhiệm.


IV. Yêu cầu kỹ thuật trao đổi dữ liệu
	Loại dữ liệu/dịch vụ
	Yêu cầu tối thiểu

	Dữ liệu thuộc tính
	Dữ liệu phải ở định dạng có cấu trúc, máy có thể đọc, sử dụng tiêu chuẩn mở hoặc tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền công bố; mã hóa ký tự thống nhất; có lược đồ dữ liệu, phiên bản và cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn. Định dạng cụ thể thực hiện theo tài liệu kỹ thuật vận hành Hệ thống thông tin, phù hợp với quy định tại Thông tư này.

	Dữ liệu không gian
	Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu địa lý và hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia; hình học hợp lệ, có thông tin nguồn và độ chính xác. Hệ thống thông tin thực hiện chuyển đổi định dạng hoặc hệ tọa độ phục vụ hiển thị, kết nối khi cần thiết.

	Dữ liệu giám sát trực tuyến
	Trao đổi dưới dạng thông điệp có cấu trúc qua kết nối an toàn; mỗi bản ghi có mã thiết bị hoặc điểm đo, mã công trình liên kết, thông số, giá trị, đơn vị đo, thời điểm nguồn, trạng thái thiết bị, trạng thái chất lượng và thông tin xác thực nguồn. Chỉ áp dụng đối với thiết bị, hệ thống đã được đầu tư, đang vận hành hoặc phải trang bị theo pháp luật chuyên ngành.

	Dữ liệu nước thải sau xử lý được kết nối
	Tiếp nhận từ hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường của cơ quan có thẩm quyền thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu hoặc dịch vụ dữ liệu phù hợp; lưu mã bản ghi nguồn, phiên bản, trạng thái và thời điểm đồng bộ; không nhập lại, không sửa đổi và không ghi nhận trạng thái chất lượng thay Hệ thống nguồn.

	Dữ liệu định danh địa điểm
	Chỉ thực hiện kết nối, gửi yêu cầu, tiếp nhận và lưu mã khi có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực, đối tượng thuộc danh mục định danh và Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẵn sàng chia sẻ. Lưu quan hệ đối chiếu, liên kết tương ứng với mã chuyên ngành và mã nguồn; không tự tạo mã định danh địa điểm.

	Dữ liệu ảnh, bản đồ và tài liệu không gian
	Bảo đảm định dạng phù hợp, có thông tin hệ quy chiếu, độ phân giải, nguồn, thời điểm tạo lập và phạm vi sử dụng; bản đồ mạng lưới hiện có được quản lý dưới dạng tài liệu đính kèm, không làm phát sinh yêu cầu số hóa chi tiết toàn bộ mạng lưới.

	Tài liệu điện tử
	Sử dụng định dạng bảo đảm khả năng đọc, tra cứu và lưu trữ lâu dài; tài liệu chính thức được ký số hoặc xác thực điện tử theo quy định; có mã tài liệu, phiên bản, thời điểm hiệu lực và quan hệ với bản ghi dữ liệu.

	Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
	Có phiên bản, xác thực, phân quyền, giới hạn truy cập, nhật ký truyền nhận, mã trạng thái và thông báo kết quả tiếp nhận; bảo đảm an toàn, toàn vẹn, khả năng truy vết và tương thích với nền tảng chia sẻ dữ liệu của Bộ Xây dựng, Trung tâm dữ liệu quốc gia. Giao thức cụ thể thực hiện theo tài liệu kỹ thuật vận hành Hệ thống thông tin.

	Gói dữ liệu cập nhật theo lô
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